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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, NC (3b).
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 26 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Để triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đến sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân;
b) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trên phạm vi toàn quốc.
2. Yêu cầu:
a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;
b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:
a) Tổ chức phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác phổ biến đem lại hiệu quả, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.
c) Phân công thực hiện:
- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức phổ biến Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị làm công tác phổ biến pháp luật của Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch phổ biến sâu rộng Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình phổ biến Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức phổ biến pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cho hội viên; phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến cho nhân dân; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:
a) Biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn;
b) Tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và cá nhân;
c) Phân công thực hiện:
Bộ Quốc phòng tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho báo cáo viên và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
d) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
3. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:
a) Nghị định của Chính phủ:
- Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, quân phục, lễ phục và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam (quy định tại Điều 13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
- Nghị định quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Điều 13 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
- Nghị định quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng (quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
- Nghị định quy định tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Điều 36, Điều 37 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội, thôi phục vụ trong quân đội và thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội không có chế độ bảo hiểm y tế (quy định tại Khoản 3 Điều 39; Điểm a, b Khoản 1, Điểm a, c Khoản 3 và Khoản 5 Điều 40; Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 41; Khoản 2, 3 Điều 42 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng).
+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.
+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.
+ Thời gian trình: Tháng 4 năm 2016.
b) Thông tư của Bộ Quốc phòng:
- Thông tư quy định việc bố trí sử dụng và đánh giá quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 2 Điều 5, Điều 9). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương (quy định tại Khoản 2 Điều 10; Khoản 3 Điều 16). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự và thủ tục giải quyết khiếu nại của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 1 Điều 11). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định danh mục chức danh chiến đấu viên (quy định tại Khoản 4 Điều 17). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 1 Điều 30). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định nội dung, chương trình, hình thức đào tạo bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 2 Điều 35). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định chế độ nghỉ ngơi của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (quy định tại Khoản 1 Điều 38). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp; quy định việc giáng cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp trong trường hợp quân nhân chuyên nghiệp bị kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương (quy định tại Khoản 6 Điều 50). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
- Thông tư quy định quân nhân chuyên nghiệp phục viên có đủ 15 năm phục vụ tại ngũ, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 40). Thời gian ban hành: Tháng 6 năm 2016.
4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, các văn bản hướng dẫn thi hành:
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;
c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
5. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:
a) Cơ quan thực hiện: Bộ Quốc phòng;
b) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và những năm tiếp theo.
6. Kinh phí triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng:
a) Kinh phí triển khai thi hành Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trình cấp có thẩm quyền quyết định ngân sách bảo đảm cho việc thực hiện hàng năm cho Bộ Quốc phòng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ, ngành và các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công.
2. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.
3. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch này./.
